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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TRÊN ATM - BIDV (chưa bao gồm VAT) 
1. Các dịch vụ thẻ do BIDV phát hành chấp nhận trên ATM của BIDV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loại thẻ Thẻ do BIDV phát hành 

Ghi nợ nội địa Ghi nợ quốc tế Tín dụng quốc tế 

Dịch vụ được thực hiện    

Rút tiền 1.000 VND/giao dịch 1.000 VND/giao 

dịch 

-  Thẻ Visa Infinite: 

4% số tiền giao 

dịch, tối thiểu 

50.000 VND/lần 

giao dịch. 

- Thẻ Visa Smile: 

1% số tiền giao 

dịch, tối thiểu 

10.000 VND/lần 

giao dịch. 

- Thẻ tín dụng 

khác: 3% số tiền 

giao dịch, tối thiểu 

50.000 VND/lần 

giao dịch. 

Vấn tin số dư Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Vấn tin sao kê rút gọn Miễn phí Miễn phí  

Chuyển khoản  cùng hệ thống 

BIDV 

0,05% số tiền giao dịch 

Tối thiểu 2.000 VND, tối đa 

15.000 VND 

0,05% số tiền 

giao dịch  

(Tối thiểu 2.000 

VND, tối đa 

20.000 VND) 

 

Chuyển tiền NHANH liên ngân 

hàng 24/7 

- Giao dịch từ 10 triệu đồng trở xuống: 7.000 VND/giao 

dịch;  

- Giao dịch trên 10 triệu đồng: 0,02% số tiền chuyển, tối 

thiểu 10.000 VND, tối đa 50.000 VND 

 

Đổi PIN Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Yêu cầu in sao kê 5.000 VND   

Yêu cầu phát hành sổ séc 9.000 VND   

In hóa đơn trên ATM 500 VND/ lần 500 VND/ lần  

Thanh toán hóa đơn  Miễn phí   
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2. Các dịch vụ thẻ do Ngân hàng khác phát hành chấp nhận trên ATM của BIDV 

 

3. Hạn mức giao dịch trên ATM-BIDV                                                     (Đơn vị số tiền : VND) 
 

Sản phẩm 

thẻ 

Giao dịch rút tiền 
Chuyển khoản cùng chủ tài 

khoản cùng hệ thống BIDV 

Chuyển khoản khác chủ tài 

khoản  cùng hệ thống BIDV 

Số tiền tối 

đa/ngày 

Số lần 

tối 

đa/ngày 

Số tiền 

tối 

đa/lần 

Số tiền 

tối 

thiểu/lần 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

Số lần 

tối 

đa/ngày 

Số tiền 

tối đa/lần 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

Số lần 

tối 

đa/ngày 

Số tiền tối 

đa/lần 

BIDV  

Harmony 
70.000.000 20 5.000.000 10.000 100.000.000 40 

Dưới 100 

triệu 

100.000.000 40 

Dưới 100 

triệu 

BIDV eTrans  50.000.000 20 5.000.000 10.000 100.000.000 40 100.000.000 40 

Thẻ liên kết 

khác và đồng 

thương hiệu  

50.000.000 20 5.000.000 10.000 100.000.000 40 100.000.000 40 

BIDV 

Moving  
50.000.000 20 5.000.000 10.000 100.000.000 40 100.000.000 40 

Liên kết 

sinh viên 
30.000.000 20 5.000.000 10.000 50.000.000 20 50 triệu 50.000.000 20 50 triệu 

Thẻ Visa,  

Master, JCB 
Theo NHPHT 5.000.000 10.000 Theo NHPHT 

Thẻ NAPAS, 

UnionPay , 

APN,  

LaoVietBank  

Theo NHPHT 3.000.000 10.000 Theo NHPHT 

Chuyển tiền NHANH liên ngân hàng 24/7 

Số tiền tối đa/ngày 100.000.000  

Số tiền tối đa/lần 50.000.000  

Số lần tối đa/ngày 10 

 

 

Loại thẻ VISA MasterCard NAPAS 

 

Laoviet 

bank 

/APN 

 

 

UnionPay JCB 

Thẻ phát 

hành tại 

Việt Nam 

Thẻ phát 

hành tại 

nước ngoài 

Thẻ phát 

hành tại 

Việt Nam 

Thẻ phát 

hành tại 

nước ngoài 

Dịch vụ được thực hiện và mức phí do BIDV thu 

(chưa bao gồm VAT, không bao gồm phí do NH phát hành thu chủ thẻ) 

Rút tiền Miễn phí 3% số tiền  

GD 

 tối thiểu 

50.000 

VND 

Miễn phí 3% số tiền  

GD 

 tối thiểu 

50.000 

VND 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn 

phí 

Vấn tin số dư Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí N/A 

Vấn tin sao kê 

rút gọn 

N/A N/A N/A N/A Miễn phí N/A N/A N/A 

Chuyển khoản N/A N/A N/A N/A Miễn phí N/A N/A N/A 


